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1. Đáp án trắc nghiệm
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2. Đáp án tự luận môn Tiếng Anh

PART 1. READING
Read the following passage carefully. Do the tasks below:
Q1. False
Q2. True
Q3. C
Q4. B
Q5. washbag
Q6. 2026

PART 2. WRITING
Rearrange the given words to make meaningful sentences. You don’t
need to put any new words to make sentences

Q7. He turned off the TV to play video games.
Q8. Maybe children will have robots to help them with their homework.
Q9. In Korea, students celebrate/have a special day called “Sports Day”
when the weather is cool.
Q10. I have not/haven’t seen the show since I was five (years old). 
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Bài 1. 400 calo

3. Đáp án tự luận môn Toán và tư duy logic

Bài 2. a) 86 400 đồng
b) 5 ly trà sữa truyền thống

Bài 3. 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 90
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3. Đáp án tự luận môn Toán và tư duy logic
Bài 4.
Đầu tiên, ta xét trường hợp lý tưởng theo dự tính của 2 bố con. 
Nếu không nghỉ ngơi, bố con Hà sẽ đến nơi lúc:
     10 giờ - 20 phút = 9 giờ 40 phút
Thời gian di chuyển trên đường thực sự của 2 bố con là:
     9 giờ 40 phút - 5 giờ 40 phút = 4 giờ
Tổng quãng đường bố con Hà phải đi là: 30 × 4 = 120 (km)
Tiếp theo, ta xét đến tình huống thực tế. Khi đó, quãng đường bố con
Hà đi được trong 1 giờ đầu tiên là: 30 × 1 = 30 (km)
Quãng đường còn lại bố con Hà cần phải đi tiếp sau 1 giờ đầu là:
     120 – 30 = 90 (km)
Vận tốc của bố con Hà sau khi tăng tốc là: 30 + 10 = 40 (km/giờ)
Thời gian bố con Hà cần đi tiếp sau khi sửa xe là: 90 : 40 = 2,25 (giờ)
     2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
Thời điểm bố con Hà đến nơi là: 
     5 giờ 40 phút + 1 giờ + 30 phút + 2 giờ 15 phút = 9 giờ 25 phút
Vì 9 giờ 25 phút < 10 giờ nên bố con Hà đến sớm hơn dự tính. 
Thời gian bố con Hà đến sớm hơn dự tính là:
     10 giờ - 9 giờ 25 phút = 35 phút

Đáp số:          Sớm hơn dự tính 35 phút.
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4. Hướng dẫn tự luận đọc hiểu và làm văn
1. Đọc hiểu
a) Thầy giáo đã hỏi câu bất ngờ: “Các em có biết tên cô lao công quét dọn
trường học của chúng ta không?”
Khi nghe câu hỏi, nhân vật tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi không có
trong bài học, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi.

b) Vì thầy muốn dạy các em học sinh rằng tất cả mọi người ta gặp trong
cuộc sống đều quan trọng. Họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của
chúng ta, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào khi gặp nhau. Chúng ta
không bao giờ được lãng quên những con người bình dị hàng ngày vẫn
âm thầm giúp ích cho mọi người.

c) Học sinh có thể nêu thái độ: trân trọng sự đóng góp thầm lặng của cô
lao công/ chú bảo vệ, biết ơn vì cô lao công đã góp phần giữ gìn trường
lớp sạch đẹp, chú bảo vệ đã làm việc để đảm bảo sự an toàn cho tài sản
nhà trường và mọi người trong trường.
Hai hành động cụ thể để bày tỏ thái độ của mình trước sự đóng góp của
họ: các em có thể nêu những việc làm của bản thân như lễ phép chào hỏi
cô chú; không xả rác bừa bãi để giữ gìn môi trường sạch đẹp, không làm
cho cô lao công phải vất vả thêm…


